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MÔN: NGỮ VĂN 8
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Kiến thức: 
- HS ôn tập những kiến thức về văn bản, Tiếng Việt và Tập làm văn đã học trong chương trình học kì I.
2. Kĩ năng: 
- Rèn kĩ năng nhận diện, vận dụng kiến thức giải quyết các dạng bài tập

3. Thái độ: 
- Ôn tập nghiêm túc, có tinh thần học hỏi.

4. Năng lực:

- Học sinh được phát triển năng lực đọc – hiểu, giải quyết vấn đề, hợp tác, tư duy logic, cảm thụ…

II. PHẠM VI ÔN TẬP:
1. Phần văn bản:

a. Kiến thức:
- Lão Hạc – Nam Cao

- Chiếc lá cuối cùng – O Hen – ri.
- Cô bé bán diêm – An – đéc – xen.
- Thông tin về ngày Trái đất năm 2000 .
- Ôn dịch, thuốc lá – Nguyễn Khắc Viện.
- Đập đá ở Côn Lôn – Phan Châu Trinh.

b. Yêu cầu cụ thể:

- Nắm được hoàn cảnh, xuất xứ, nội dung, nghệ thuật, cảm thụ chi tiết, hình ảnh đặc sắc.

2. Phần Tiếng Việt: 

a. Kiến thức: 
- Từ tượng thanh, từ tượng hình, trợ từ, thán từ tình thái từ.
- Câu ghép.
- Nói quá, nói giảm nói tránh.
b. Yêu cầu:

- Lập bảng hệ thống kiến thức lí thuyết.
- Biết cách làm các dạng bài tập nhận diện, phân tích tác dụng, đặt câu, viết đoạn.

3. Tập làm văn: 
a. Kiến thức: văn tự sự, văn thuyết minh.
b. Yêu cầu:
- Nắm vững các bước làm bài, hình thành bài văn hoàn chỉnh, có bố cục rõ ràng, diễn đạt mạch lạc.

- Lồng ghép cảm xúc một cách khéo léo, chân thực.
III. MỘT SỐ BÀI TẬP CỤ THỂ:
Bài 1: Trình bày ý nghĩa nhan đề “ Ôn dịch, thuốc lá”?
Bài 2: 
Cho đoạn văn sau:
     “Không! Cuộc đời chưa hẳn đáng buồn, hay vẫn đáng buồn nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác. Tôi ở nhà Binh Tư về được một lúc lâu thì thấy những tiếng nhốn nháo ở bên nhà lão Hạc. Tôi mải mốt chạy sang. Mấy người hàng xón đến trước tôi đang xôn xao ở trong nhà. Tôi xồng xộc chạy vào. Lão Hạc đang vật vã ở trên giường, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, hai mắt long sòng sọc. Lão tru tréo, bọt mép sùi ra, khắp người chốc chốc lại bị giật mạnh một cái, nảy lên. Hai người đàn ông lực lưỡng phải ngồi đè lên người lão. Lão vật vã đến hai giờ đồng hồ rồi mới chết. Cái chết thật là dữ dội. Chẳng ai hiểu lão chết vì bệnh gì mà đau đớn và bất thình lình như vậy. Chỉ có tôi và Binh Tư hiểu”.

                                                                (Trích “Lão Hạc” – Nam Cao)
a. Đoạn văn trên nói về nội dung gì?
b. Tìm các từ tượng thanh, tượng hình trong đoạn văn trên.

c. Tìm câu ghép trong đoạn văn và cho biết cách nối các vế câu.
Bài 3: Cho đoạn văn sau: 

“Thế là em quẹt tất cả những que diêm còn lại trong bao. Em muốn níu bà em lại. Diêm nối nhau chiếu sáng như giữa ban ngày. Chưa bao giờ em thấy bà em to lớn và đẹp lão như thế này. Bà cụ cầm lấy tay em, rồi hai bà cháu bay vụt lên cao, cao mãi, chẳng còn đói rét, đau buồn nào đe doạ họ nữa. Họ đã về chầu Thượng đế.” 

                                                            (Cô bé bán diêm - An - đéc - xen)

a. Chỉ ra biện pháp nghệ thuật trong câu văn “Họ đã về chầu Thượng đế” và nêu tác dụng.

b. Bằng những hiểu biết của em, hãy nêu ý nghĩa hình ảnh ngọn lửa diêm trong việc xây dựng nhân vật và thể hiện chủ đề của truyện.

c. Chỉ ra những câu ghép trong đoạn văn, nêu phương tiện nối và mối quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu ghép em tìm được.

Bài 4: Tìm thán từ trong những câu sau và cho biết chúng được dùng để làm gì?

a. Này, bảo bác ấy có trốn đi đâu thì trốn.

                                                    (Trích “Tức nước vỡ bờ” – Ngô Tất Tố)

b. Gõ đầu roi xuống đất, cai lệ thét bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ: 

- Thằng kia! Ông tưởng mày chết đêm qua, còn sống đấy à? Nộp tiền sưu! Mau!

                                                  (Trích “Tức nước vỡ bờ” – Ngô Tất Tố)

c. Chao ôi, có biết đâu rằng: hung hăng, hống hách láo chỉ tổ đem thân mà trả nợ cho những cử chỉ ngu dại của mình thôi.

                                                    (Trích “Bài học đường đời đầu tiên” – Tô Hoài)

Bài 5: Tìm các quan hệ từ/ cặp quan hệ từ ứng với các quan hệ ý nghĩa sau. Cho ví dụ minh họa:
- Nguyên nhân – kết quả.
- Điều kiện – kết quả

- Giả thiết – kết quả

- Tương phản.

- Đồng thời

- Bổ sung.

Bài 6: Tìm biện pháp tu từ trong những câu sau và nêu tác dụng:

a. Công cha như núi ngất trời

Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển  Đông        (Ca dao)
b. Tôi nghĩ đến mấy quyển sách quý của tôi. Tôi quý chúng có lẽ còn hơn cả những ngón tay tôi.

                                                        (Trích “Lão Hạc” – Nam Cao)

c. Lão Hạc ơi! Lão hãy yên lòng mà nhắm mắt! Lão đừng lo gì cho cái vườn của lão. 

                                                          (Trích “ Lão Hạc” – Nam Cao)

Bài 7: Có thể thay từ chết trong các câu sau bằng cách nói khác được không? Vì sao?

a. Tôi nói chuyện với vợ tôi. Thị gạt  phắt đi:

- Cho lão chết! Ai bảo lão có tiền mà chịu khổ! Lão làm lão khổ chứ ai làm lão khổ! Nhà mình sung sướng gì mà giúp lão? Chính con mình cũng đói...
                                                           (Trích “ Lão Hạc”  - Nam Cao)

b. Trong những năm qua, số người mắc bệnh truyền nhiễm và chết vì các bệnh truyền nhiễm giảm dần.

                                                           (Báo cáo y tế)

Bài 8: 

a. Tìm những câu thơ có sử dụng biện pháp tu từ nói quá trong bài thơ “Đập đá

ở Côn Lôn” – Phan Châu Trinh và cho biết tác dụng?
b. Cảm nhận của em về vẻ đẹp của người chiến sĩ yêu nước trong bài thơ. Trình bày bằng một đoạn văn khoảng 10-12 câu.
c. Theo em, thế hệ trẻ ngày nay cần làm gì để phát huy tinh thần yêu nước?

Bài 9: Câu hỏi vận dụng kiến thức giải quyết các vấn đề thực tiễn.
a.  Dựa vào văn bản “Ôn dịch, thuốc lá”, em hãy viết một đoạn văn tổng – phân – hợp từ 10 – 12 câu nêu suy nghĩ của bản thân về hiện tượng hút thuốc lá trong giai đoạn hiện nay.

b. Theo em, có những giải pháp nào trong việc sử dụng bao bì ni lông? Hãy nêu những mặt tích cực và hạn chế của các giải pháp đó?
Bài 10: Lập dàn ý cho các đề văn sau:
Đề 1: Đóng vai một nhân vật, kể lại truyện ngắn “Chiếc lá cuối cùng” – O Hen – ri bằng ngôi kể thứ nhất.
Đề 2: Đóng vai một nhân vật, kể lại truyện ngắn “Cô bé bán diêm” – An – đéc – xen bằng ngôi kể thứ nhất.
Đề 3: Giới thiệu về một món ăn của dân tộc.
Đề 4: Thuyết minh một đồ dùng học tập.
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